
TT Họ và tên Ngành Lớp-CS Học phần Số TC Điện thoại Ghi chú

Phan Thị Dung GDTC 15/4 Sinh hóa TDTT 2 Tự nguyện

Trần Thanh Tùng HL 13/5 BC Quản lý HCNN 2 Tự nguyện

Trần Thanh Tùng HL 13/5 BC Ngoại ngữ chuyên ngành 2 Tự nguyện

1 Thái Nguyễn Quốc Hưng HL 15/6 BĐ Giáo dục học TDTT 2

2 Lê Đăng Huy HL 15/9 BL Giáo dục học TDTT 2

3 Huỳnh Thúc Toàn HL 15/8 BC Giáo dục học TDTT 2

4 Lại Quang Tùng HL 15/8 BC Giáo dục học TDTT 2

5 Nguyễn Ngọc Anh Rin HL 15/8 BC Giáo dục học TDTT 2

6 Puih Y Tín GDTC 15/1 Giáo dục học TDTT 2

7 Lê Hoàng Dũng GDTC 15/3 Giáo dục học TDTT 2
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TT Họ và tên Ngành Lớp-CS Học phần Số TC Điện thoại Ghi chú

8 Lý Huỳnh Minh Huy GDTC 16/1 Giáo dục học TDTT 2

1 Lê Đình Hiến GDTC 15/1 Giáo dục học ĐC 2

2 Nguyễn Đình Anh Tú GDTC 15/1 Giáo dục học ĐC 2

3 Lê Hoàng Dũng GDTC 15/3 Giáo dục học ĐC 2

4 Trần Văn Trung Chính GDTC 15/1 Giáo dục học ĐC 2

5 Nguyễn Văn Bin GDTC 15/4 Giáo dục học ĐC 2

6 Nguyễn Ngọc Nhân HLTT 16/3 BL Giáo dục học ĐC 2

7 Nguyễn Công Đinh Bảo HLTT 16/7-BĐ Giáo dục học ĐC 2

1 Nguyễn Phi Hùng HLTT 14/6 ĐK Kinh tế chính trị 2

2 Đặng Phước Đức HLTT 17/2 BL Kinh tế chính trị 2

3 Ngô Đình Thịnh HLTT 16/7-BĐ Kinh tế chính trị 2

4 Chế Viết Thịnh HLTT 17/04 Kinh tế chính trị 2

5 Nguyễn Ngọc Nhân HLTT 16/3 BL Kinh tế chính trị 2

7 Phạm Thanh Liêm HLTT 15/8 BC Kinh tế chính trị 2

8 Trương Văn Đông HLTT 15/7 BĐ Kinh tế chính trị 2
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9 Lê Thị Phương Thảo HLTT 17/04 Kinh tế chính trị 2


